
Quý I năm 2009

1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
4 Ngày lập báo cáo: Ngày 17/04/2009

KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC

Quý I/2009 Quý IV/2008

1 Tiền 248,105,098,659 287,741,562,949
2 Các khoản đầu tư 1,267,944,553,866 1,302,363,749,189

2.1 Trái phiếu 328,671,852,138 326,905,857,276
2.2 Cổ phiếu 939,272,701,728 975,457,891,913

2.2.1 CP niêm yết 582,050,849,200 590,861,293,600
2.2.2 CP chưa niêm yết 357,221,852,528 384,596,598,313

3 Cổ tức được nhận 5,351,512,080 538,680,000
4 Lãi được nhận 17,916,858,122 12,185,594,444

4.1 Lãi trái phiếu 17,396,838,000 10,918,090,000
4.2 Lãi TGNH 520,020,122 1,267,504,444
5 Tiền bán chứng khoán chờ thu 1,662,966,400 25,188,226,400
6 Các khoản phải thu khác
7 Các tài sản khác 81,500,000,000 81,500,000,000

TỔNG TÀI SẢN 1,622,480,989,127 1,709,517,812,982
KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC

Quý I/2009 Quý IV/2008
8 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán 1,173,674,000 8,492,260,000
9 Các khoản phải trả khác 3,527,808,059 4,053,509,634

9.1 Phí quản lý quỹ 2,700,980,879 2,833,292,222
9.2 Phí lưu ký, giám sát 108,039,235 169,997,533
9.3 Thù lao BĐD 54,000,000 108,000,000
9.4 Phí môi giới CK 122,904,979 263,388,212
9.5 Phí kiểm toán 365,400,000 365,400,000
9.6 Phải trả khác 176,482,966 313,431,667
10 Cổ tức phải trả cho nhà đầu tư VF1

TỔNG NỢ 4,701,482,059 12,545,769,634
TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ 1,617,779,507,068 1,696,972,043,348

11 Tổng số đơn vị quỹ 100,000,000 100,000,000
12 Giá trị của một đơn vị quỹ 16,178 16,970

Mẫu CBTT - 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

STT NỢ
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BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam

2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1

4 Ngày lập báo cáo: Ngày 17/04/2009

KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC

Quý I/2009 Quý IV/2008

I Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 1,696,972,043,348          1,982,485,273,726          
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ (79,192,536,280)              (285,513,230,378)            
Trong đó -                                   -                                   

1 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu 
tư của Quỹ trong kỳ (79,192,536,280)              (285,513,230,378)            

2 Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ 
cho các nhà đầu tư trong kỳ -                                   -                                   

III Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 1,617,779,507,068          1,696,972,043,348          
IV Giá trị của một đơn vị Quỹ 16,178                             16,970                             

Mẫu CBTT - 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
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Quý I năm 2009

1 Tên công ty quản lý quỹ : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam
2 Tên ngân hàng giám sát : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)
3 Tên Quỹ : Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VF1
4 Ngày lập báo cáo: Ngày 17/04/2009

KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC

Quý I/2009 Quý IV/2008

I Thu nhập từ hoạt động đầu tư 17,044,798,028 (38,527,785,530) 17,044,798,028
1 Cổ tức được nhận 6,208,004,880 (52,799,386,016) 6,208,004,880
2 Lãi được nhận 10,836,792,848 14,271,600,486 10,836,792,848

2.1 Lãi TGNH 4,358,044,848 7,255,415,486 4,358,044,848
2.2 Lãi trái phiếu 6,478,748,000 7,016,185,000 6,478,748,000
3 Thu nhập khác 300 300
II Chi phí 8,844,916,027 12,222,578,136 8,844,916,027
1 Phí quản lý quỹ 8,080,207,725 8,494,574,492 8,080,207,725
2 Phí lưu ký, giám sát 430,792,846 509,674,469 430,792,846
3 Các loại chi phí khác 333,915,456 3,218,329,175 333,915,456

III Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II) 8,199,882,001 (50,750,363,666) 8,199,882,001
IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư (87,392,418,281) (234,762,866,712) (87,392,418,281)
1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư (20,299,851,734) (43,648,974,479) (20,299,851,734)
2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ (67,092,566,547) (191,113,892,233) (67,092,566,547)
3 Ghi nhận quyền phát hành thêm cp
V Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt 

động đầu tư trong kỳ (III+IV) (79,192,536,280) (285,513,230,378) (79,192,536,280)
0

STT CHỈ TIÊU LŨY KẾ TỪ ĐẦU 
NĂM 2009

Mẫu CBTT - 09

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn
về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1
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